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Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI? Trình bày khái quát các cuộc khởi nghĩa nông dân lúc bấy giờ theo bảng sau, ý nghĩa? 
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	Lãnh đạo
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Đáp án: 
a. Nguyên nhân. 
- Quan lại địa phương cậy quyền thế ức hiếp nhân dân.
- Đời sống nhân dân hết sức cơ cực.
=> Mâu thuẫn g/c sâu sắc -> bùng nổ các cuộc khởi nghĩa. 
b. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:
	Thời gian
	Lãnh đạo
	Địa điểm
	Kết quả

	1511
	Trần Tuân
	Hưng Hóa và Sơn Tây.
	Thất bại

	1512
	Lê Hy, Trịnh Hưng
	Nghệ An và Thanh Hóa
	

	1515
	Phùng Chương
	Tam Đảo.
	

	1516
	Trần Cảo
	Đông Triều (Quảng Ninh).
	


c. Ý  nghĩa: Góp phần làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đổ.

Câu 2: Cho biết đôi nét về cuộc chiến tranh Nam -  Bắc triều, chiến tranh Trịnh – Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài? 
Đáp án: 
1. Chiến tranh Nam - Bắc triều
- 1527 Mạc Đăng Dung lập ra nhà Mạc -> Bắc triều.
- 1533 Nguyễn Kim dấy quân ở Thanh Hóa-> Nam triều.
- Năm 1592: Nam triều chiếm được Thăng Long. Chiến tranh Nam- Bắc triều kết thúc.
*Hậu quả: Gây tổn thất lớn về người và của -> Chiến tranh phi nghĩa.
2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng trong - Đàng ngoài. 
- Nguyên nhân: Mâu thuẫn giữa 2 tập đoàn phong kiến Trịnh- Nguyễn.
- Chiến tranh diễn ra hơn 50 năm, 7 lần không phân thắng bại.
- Chia đất nước thành 2: Đàng Ngoài (từ Sông Gianh trở ra, do chúa Trịnh cai quản) và Đàng Trong (sông Gianh trở vào, do chúa Nguyễn cai quản).
- Hậu quả: Chia cắt đất nước. Đau thương cho dân tộc và tổn hại cho sự phát triển của đất nước.
-> Chiến tranh phi nghĩa.


